
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023 

Số: 474/QĐ-HĐTS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày  13 tháng 7 năm 2023 

  
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ liên thông 
vừa làm vừa học, ngành Giáo dục Mầm non, đợt tuyển sinh 1, năm 2023 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-ĐHTTr ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Tân Trào ban hành Qui chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh số 01/ĐA-ĐHTTr ngày 30/5/2023 của Trường Đại 
học Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định 471/QĐ-ĐHTTr ngày 12/7/2023 của Chủ tịch hội đồng tuyển 
sinh năm 2023 Trường Đại học Tân Trào về việc công nhận điểm trúng tuyển hệ liên 
thông vừa làm vừa học trình độ đại học, trình độ cao đẳng, đợt tuyển sinh 1, năm 2023;  

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2023. 

     QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công nhận danh sách 18 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, hệ liên 
thông vừa làm vừa học, ngành Giáo dục Mầm non, đợt tuyển sinh 1, năm 2023 (có 
danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nêu trên có trách nhiệm 
chấp hành đầy đủ các nội qui, qui định của nhà trường và được hưởng các quyền lợi 
theo chế độ hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị công tác có liên quan trong nhà trường 
và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:            
- Bộ GD&ĐT (b/c);  
- Lãnh đạo trường; 
- TT Hội đồng TS; 
- Như điều 3 (t/h);                                                                                 
- Lưu VT, ĐT.                                                             

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Vũ Quỳnh Loan 

 



STT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày sinh CCCD/CMND
Mã 

Tỉnh
Mã 
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Đối tượng 
tuyển sinh đã 

TN

KV 
ƯT

ĐT 
ƯT

Tổ hợp 
môn xét 
tuyển 
nếu có

Điểm 
môn 1

Điểm 
môn 2

Điểm 
môn 3

Điểm 
chưa ưu 

tiên 

Điểm 
ưu tiên 

Tổng 
điểm có 
ưu tiên

Thang 
điểm

Mã 
Phương 
thức xét 

tuyển

1 Phan Ngọc Ánh Nữ 20/12/1991 008191005200 09 01 Trung cấp 3 07 7,8 0,29 8,09 10 501

2 Nguyễn Ngọc Chi Nữ 23/2/1993 008193005559 09 04 Trung cấp 3 07 7,5 0,33 7,83 10 501

3 Dương Thị Dư Nữ 01/11/1986 015186001264 09 01 Trung cấp 3 07 8,3 0,23 8,53 10 501

4 Hoàng Thị Hằng Nữ 29/11/1995 008195003767 09 03 Trung cấp 3 01 7,4 0,67 8,07 10 501

5 Ma Thị Thu Hằng Nữ 31/01/1981 008181001139 09 01 Trung cấp 3 01 5,9 0,67 6,57 10 501

6 Quan Thị Hậu Nữ 10/5/1986 008186010036 09 01 Trung cấp 3 01 7,4 0,67 8,07 10 501

7 Lù Thị Hòa Nữ 07/06/1988 008188008628 09 05 Trung cấp 3 01 7,6 0,64 8,24 10 501

8 Phạm Thị Lan Nữ 8/01/1982 008182001855 09 01 Trung cấp 3 07 6,4 0,33 6,73 10 501

9 Chu Thị Lịch Nữ 07/8/1994 008194008554 09 06 Trung cấp 3 01 7,8 0,59 8,39 10 501

10 Nông Thị Lương Nữ 25/7/1995 008195000535 09 01 Trung cấp 3 01 8 0,53 8,53 10 501

11 Lâm Thị Lượng Nữ 15/11/1991 008191004788 09 07 Trung cấp 3 01 7,1 0,67 7,77 10 501

12 Ma Thị Mến Nữ 01/01/1990 008190010347 09 04 Trung cấp 3 01 7,4 0,67 8,07 10 501

13 Nguyễn Thị Thanh Nhung Nữ 19/12/1993 025193002042 09 01 Trung cấp 3 07 7,6 0,32 7,92 10 501

14 Sạch Thị Nội Nữ 20/10/1994 008194011598 09 03 Trung cấp 3 01 7,5 0,67 8,17 10 501

15 Nguyễn Thu Phương Nữ 23/2/1980 008180001036 09 01 Trung cấp 3 01 6,3 0,67 6,97 10 501

16 Bùi Thanh Thủy Nữ 30/12/1987 008187009493 09 01 Trung cấp 3 07 7,7 0,31 8,01 10 501

17 Hà Thanh Thúy Nữ 12/7/1990 008190002036 09 01 Trung cấp 3 07 6,8 0,33 7,13 10 501

18 Nguyễn Thị Tuế Nữ 21/9/1994 008194008125 09 03 Trung cấp 3 01 7,6 0,64 8,24 10 501

(Ấn định danh sách này là: 18 sinh viên)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
 HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, ĐỢT TUYỂN SINH 1, NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số  474/QĐ-HĐTS ngày   13/7/2023của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)
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